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Dự toán giao
đầu năm

A B C 1 3 4 5=1+4 6 7 8 9 10 11=5-7-9

12 428 00000 0 0 26.467.000 119.667.000 119.667.000 27.267.000 119.667.000 0 0 0 0

12 132 00000 880.360.000 0 0 0 880.360.000 0 880.360.000 0 0 0 0

12 151 00000 0 209.000.000 0 209.000.000 209.000.000 50.544.000 50.544.000 0 0 0 158.456.000

13 131 00000 448.249.084 2.753.000.000 0 2.753.000.000 3.201.249.084 724.398.351 1.253.558.522 0 0 0 1.947.690.562

13 132 00000 822.247.331 13.389.000.000 0 13.389.000.000 14.211.247.331 2.700.809.985 10.360.822.907 0 0 0 3.850.424.424

13 151 00000 211.780.196 1.970.000.000 0 1.961.088.122 2.172.868.318 613.616.361 1.080.806.900 0 0 0 1.092.061.418

12 338 20517 9.150.000 0 0 0 9.150.000 0 0 0 0 0 9.150.000

12 139 10473 7.516.000 0 0 0 7.516.000 0 0 0 0 0 7.516.000

12 171 10476 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 3.000.000

12 131 00000 0 385.595.000 0 385.595.000 385.595.000 6.902.000 6.902.000 0 0 0 378.693.000

18 131 00000 0 120.000.000 0 120.000.000 120.000.000 0 0 0 0 0 120.000.000

18 132 00000 0 1.692.000.000 0 1.692.000.000 1.692.000.000 0 0 0 0 0 1.692.000.000

18 151 00000 0 108.000.000 0 108.000.000 108.000.000 0 0 0 0 0 108.000.000

12 139 10517 60.200.000 0 -60.200.000 -60.200.000 0 0 0 0 0 0 0

12 139 00000 0 600.800.000 600.800.000 600.800.000 600.800.000 383.700.000 383.700.000 0 0 0 217.100.000

2



Cộng: 2.442.502.611 21.227.395.000 567.067.000 21.277.950.122 23.720.452.733 4.507.237.697 14.136.361.329 0 0 0 9.584.091.404

Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:
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